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DANH SÁCH TẬP THỂ/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC 2019 - 2020 
ĐƠN VỊ: KHOA GIÁO DỤC 

 

1. Tập thể:  

 

Tên đơn vị TT HTNV Số phiếu TT LĐTT Số phiếu TT LĐXS Số phiếu 

Khoa Giáo dục   x 11/11   

 

2. Cá nhân: 

 

TT Họ và tên 
Bộ môn/Tổ 

công tác 

Danh hiệu thi đua 

HTNV 
Số 

phiếu  
LĐTT Số phiếu  

CSTĐ 

cấp cơ sở 

Số 

phiếu  

CSTĐ 

cấp Bộ 

Số 

phiếu  

1.  Phạm Lê Cường Quản lý GD x 11/11 x 11/11 x 11/11   

2.  Chu Thị Thủy An GD Tiểu học x 11/11 x 11/11 x 11/11   

3.  Nguyễn Thị Châu Giang GD Tiểu học x 11/11 x 11/11 x 11/11   

4.  Trần Thị Hoàng Yến GD Mầm non x 11/11 x 11/11 x 11/11   

5.  Dương Thị Thanh Thanh Tâm lý học x 11/11 x 11/11     

6.  Lê Thục Anh Tâm lý học x 11/11 x 11/11     

7.  Hồ Thị Hạnh Tâm lý học x 11/11 x 11/11     



8.  Phan Quốc Lâm Tâm lý học x 11/11 x 11/11     

9.  Dương Thị Linh Tâm lý học x 11/11 x 11/11     

10.  Trần Hằng Ly Tâm lý học x 11/11 x 11/11     

11.  Nguyễn Thị Hường Giáo dục học x 11/11 x 11/11     

12.  Nguyễn Thị Quỳnh Anh Giáo dục học x 11/11 x 11/11     

13.  Nguyễn Thị Nhân Giáo dục học x 11/11 x 11/11 x 11/11   

14.  Chu Trọng Tuấn Giáo dục học x 11/11 x 11/11     

15.  Nguyễn Trung Kiền Giáo dục học x 11/11 x 11/11     

16.  Nguyễn Như An Quản lý GD x 11/11 x 11/11     

17.  Phạm Minh Hùng Quản lý GD x 11/11 x 11/11     

18.  Nguyễn Thị Thu Hằng Quản lý GD x 11/11 x 11/11     

19.  Đặng Thị Tình Quản lý GD x 11/11 x 11/11     

20.  Bùi Văn Hùng Quản lý GD x 11/11 x 11/11     

21.  Nguyễn Thị Phương Thảo Quản lý GD x 11/11 x 11/11     

22.  Chế Thị Hải Linh Quản lý GD x 11/11       

23.  Nguyễn Việt Phương Quản lý GD x 11/11 x 11/11     

24.  Chu Thị Hà Thanh GD Tiểu học x 11/11 x 11/11 x 11/11   

25.  Nguyễn Tiến Dũng GD Tiểu học x 11/11       

26.  Nguyễn Thị Phương Nhung A GD Tiểu học x 11/11 x 11/11     

27.  Nguyễn Thị Phương Nhung B GD Tiểu học x 11/11 x 11/11     

28.  Phan Anh Tuấn GD Tiểu học x 11/11 x 11/11     



29.  Nguyễn Thị Thanh Giang GD Tiểu học x 11/11 x 11/11     

30.  Thái Mạnh Thủy GD Tiểu học x 11/11 x 11/11     

31.  Phạm Thị Hải Châu GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

32.  Nguyễn Thị Thu Hạnh GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

33.  Nguyễn Thị Huyền GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

34.  Lê Công Phượng GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

35.  Trần Thị Thúy Nga GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

36.  Nguyễn Thị Quỳnh Trang GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

37.  Võ Trọng Vinh GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

38.  Nguyễn Thị Kỳ GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

39.  Phan Huy Hà GD Mầm non x 11/11 x 11/11     

 

(Danh sách này có 01 tập thể và 39 cá nhân) 
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Phạm Lê Cường 

 

  

 



 


